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	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	LSĐP_Bài 2: BUỔI ĐẦU KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT SÀI GÒN

	
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
- Cơ sở nào cho thấy, từ rất xa xưa, con người đã có mặt ở vùng đất Sài Gòn? 
- Vùng đất Sài Gòn trước thế kỉ XVI có những đặc điểm gì? 
- Quá trinh người Việt vào vung đất Sài Gòn như thế nào?
- Người Việt đã tiến hành sản xuất trên vùng đất mới như thế nào? 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
I. Vùng đất Sài Gòn từ buổi bình minh của lịch sử đến thế kỷ XV
Sài Gòn từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII: ban đầu là phần lãnh thổ của Phù Nam  thế kỉ VII là lãnh thổ của Thủy Chân Lạp  trở thành vùng rừng rậm hoang vu
II. Quá trình người Việt “mang gươm đi mở cõi”
       1) Tiến về vùng rừng rậm hoang vu
- Vào các thế kỉ XV – XVI do các cuộc chiến tranh, thuế nặng, đói kém, mất mùa nên một bộ phận người Việt đã đi về phương Nam tìm cuộc sống mới.
- Khi ấy, vùng đất Nam Bộ nói chung và Sài Gòn nói riêng là vùng đất lầy lội, rừng rậm hoang vu.
2) Người Việt “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”
- Để có thể sinh sống, sản xuất, người Việt phải phá rừng, vỡ đất để trồng trọt.
- Họ trồng lúa chủ yếu ở hai loại ruộng: sơn điền và thảo điền, ngoài ra họ còn trồng thêm rau, đậu, bầu, bí…
C. Bài tập
1. Con người xuất hiện ở vùng đất Sài Gòn từ khi nào?
a. Thế kỉ II TCN
b. Thiên niên kỉ III TCN
c. Thế kỉ VII
d. Thế kỉ XI
2. Từ đầu công nguyên, Sài Gòn thuộc vương quốc nào?
a. Phù Nam
b. Chân Lạp
c. Cham-pa
d. Đại Việt
3. Công chúa nào được gả cho vua Chân Lạp Chetta II?
a. Ngọc Vạn
b. Ngọc Khoa
c. An Tư
d. Huyền Trân
4. Người Việt vào phương Nam từ khi nào?
a. Thế kỉ II- III
b. Thế kỉ XV-XVI
c. Thế kỉ VII
d. Thế kỉ VIII


	Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
- Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?
- Cuộc kháng chiến của nhà Hồ diễn ra như thế nào?
- Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?
- Hãy tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi?
- Hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Qúy Kháng?
Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.













	B. Kiến thức trọng tâm
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
· 11/1406, nhà Minh huy động 20 vạn quân và hàng chục vạn dân phu do tướng Trương Phụ cầm đầu chia làm hai cánh tràn vào biên giới nước ta.
· Quân Minh tràn qua biên giới ở Lạng Sơn, nhà Hồ chống cự không được phải rút lui về bờ Nam sông Nhị (sông Hồng) và cố thủ ở thành Đa Bang (Ba Vì – Hà Nội).
· Cuối 1/1407, quân Minh chiếm thành Đa Bang rồi tràn xuống chiếm Đông Đô (Thăng Long), nhà Hồ lui về Tây Đô ( Thanh Hóa).
· Tháng 4/1407, quân Minh chiếm Tây Đô, nhà Hồ chạy về Hà Tĩnh, Hồ Qúy Ly bị bắt vào tháng 6/1407. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại.
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
· Về chính trị: Xoa bỏ quốc hiệu nước ta, sát nhập vào Trung Quốc
· Về kinh tế: Đặt ra nhiều thứ thuế, vơ vét của cải
· Về văn hóa: Thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân
=>Cai trị thâm độc tàn bạo.
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
a. Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407 – 1409):
· 10/1407, Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng đế
· 12/1408, nghĩa quân đánh tan quân Minh ở Bô Cô (Nam Định)
· 1409, giết hịa hai tướng Đặng Tuất và Nguyễn Cảnh Chân =>cuộc khởi nghĩa thất bại.
b. Khởi nghĩa Trần Qúy Khoáng (1409 – 1414):
· Năm 1409, Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa.
· Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.
· Tháng 8/1413, cuộc khởi nghĩa thất bại.
 C. Bài tập
Câu 1: Câu nói “ Tôi không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo” của ai?
a/ Hồ Quý Ly
b/ Hồ Nguyên Trừng
c/ Trần Ngỗi
d/ Trần Quý Khoáng
Câu 2: Chính sách xóa bỏ quốc hiệu nước ta đổi thành quận Giao Chỉ sát nhập vào Trung Quốc thuộc lĩnh vực nào ?
a/ Chính trị
b/ Kinh Tế
c/ Văn hóa
d/ Quân sự
Câu 3:  Độc ác thay, trúc Nam sơn không ghi hết tội
        Dơ bẩn thay, nước đông Hải không rửa hết mùi
2 câu thơ trên trích từ tác phẩm nào
a/ Đại Việt sử kí toàn thư
b/ Binh thư yếu lược
c/ Vân Đài loại ngữ
d/ Bình Ngô đại cáo
Câu 4: Cuộc KN nào thất bại do nội bộ chia rẽ, mất đoàn kết
a/ Phạm Ngọc
b/ Lê Ngã
c/ Trần Ngỗi
d/ Trần Quý Khoáng
Câu 5: Tháng 12- 1408 nghĩa quân Trần Ngỗi thắng trận lớn ở đâu?
a/ Yên Mô ( Ninh Bình)
b/ Hóa Châu ( Thừa Thiên Huế)
c/ Thăng Hoa ( Quảng Nam)
d/ Bô Cô ( Nam Định)
Câu 6: Vì sao cuộc kháng chiến nhà Hồ Chống quân Minh Thất bại nhanh chóng?
a/ Nhà Minh tấn công bất ngờ
b/ Không được sự ủng hộ toàn dân
c/ Nhà Hồ chưa chuẩn bị chu đáo
d/ Lực lượng nhà Minh quá mạnh
Câu 7: Mục đích thâm độc của chính sách đồng hóa là gì?
a/ Cướp đất lâu dài
b/ Vơ vét của cải
c/ Vơ vét tài nguyên , khoáng sản
d/ Cướp dân lâu dài



· Câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:                        Lớp                         Tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
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